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1

Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy
trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
theo  tiêu  chuẩn  quốc  gia  TCVN  ISO
9001:2015

Báo cáo số 144/BC-
TT ngày

20/11/2025
Chưa gửi BC

Báo cáo số
1429/BC-SoNNMT

ngày 26/11/2025
Chưa gửi BC

Báo cáo số
4375/BC-SCT

ngày 28/11/2025

Báo cáo số
1722/BC-VP ngày

28/11/2025
Chưa gửi BC

Báo cáo số 239/BC-
SoXD ngày
21/11/2025

Báo cáo số 238/BC-
STP ngày
14/11/2025

Báo cáo số
3946/BC-SGDĐT
ngày 28/11/2025

Báo cáo số 3045/BC-
SVHTTDL ngày

27/11/2025

Báo cáo số 178/BC-
SNgV ngày
28/11/2025

Báo cáo số 121/BC-
SDTTG ngày

30/11/2025
Chưa gửi BC

Báo cáo số 361/BC-
CAT-PV01 ngày

14/11/2025

2

Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải
tiến  hệ  thống  quản  lý  chất  lượng  theo  tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO
điện tử) trong năm của đơn vị

Kế hoạch số 33/KH-
TT ngày

26/02/2025

Kế hoạch số 66/KH-
SNNMT ngày

02/4/2025;
Kế hoạch số 59/KH-

SoNNMT ngày
11/8/2025

Kế hoạch số 62/KH-
SYT ngày
04/8/2025

Kế hoạch số
4112/KH-SCT ngày

19/11/2025

Kế hoạch số
731/KH-VP ngày

10/3/2025;
Kế hoạch số

1016/KH-VP ngày
30/9/2025

Kế hoạch số 23/KH-
SXD ngày
08/4/2025;

Kế hoạch số 09/KH-
SoXD ngày
04/8/2025

Kế hoạch số 36/KH-
STP ngày

25/02/2025;
Kế hoạch số 14/KH-

STP ngày
01/8/2025

Kế hoạch số
1076/KH-SGDĐT

ngày 14/3/2025

Kế hoạch số 587/KH-
SVHTTDL ngày

05/8/2025

Kế hoạch 19/KH-
SNgV ngày
15/9/2025

Kế hoạch số 11/KH-
SDTTG ngày

15/8/2025

Kế hoạch số 17/KH-
CAT-PV01 ngày

16/01/2025

3
Quyết  định  công  bố  (hoặc  công  bố  lại)
HTQLCL  phù  hợp  Tiêu  chuẩn  quốc  gia
TCVN ISO 9001:2015 còn hiệu lực

Quyết định số
307/QĐ-TT ngày

14/10/2025;
Quyết định số

308/QĐ-TT ngày
14/10/2025

Quyết định số
1067/QĐ-SoNNMT

ngày 15/10/2025

Quyết định số
302/QĐ-SYT ngày

31/3/2025;
Quyết định số

627/QĐ-SYT ngày
22/8/2025

Quyết định số
207/QĐ-SCT  ngày

01/12/2025

Quyết định số
144/QĐ-VP ngày

24/11/2025

Quyết định số
413/QĐ-SoXD
ngày 30/9/2025

Chưa có
Quyết định số

7777/QĐ-SGDĐT
ngày 16/10/2025

Quyết định số 395/QĐ-
SVHTTDL ngày

20/10/2025

Quyết định số
184/QĐ-SNgV

ngày 23/10/2025;
Quyết định số
240/QĐ-SNgV

ngày
20/11/2025 

Quyết định số
457/QĐ-SDTTG
ngày 16/10/2025

Quyết định số
846/QĐ-CAT-

PV01 ngày
14/9/2025;

Quyết định số
847/QĐ-CAT-

PV01 ngày
14/9/2025

4
Danh mục thủ tục hành chính được xây dựng
và  áp  dụng  HTQLCL của  cơ  quan,  đơn  vị
(ban hành kèm Quyết định công bố)

Phụ lục kèm theo
Quyết định số

307/QĐ-TT ngày
14/10/2025

Phụ lục kèm theo
Quyết định số

1067/QĐ-SoNNMT
ngày 15/10/2025

Phụ lục 1 kèm theo
Quyết định số

627/QĐ-SYT ngày
22/8/2025

Phụ lục B kèm theo
Quyết định số

189/QĐ-SCT ngày
20/11/2025

Phụ lục kèm theo
Quyết định số

144/QĐ-VP ngày
24/11/2025

Phụ lục kèm theo
Quyết định số
413/QĐ-SoXD
ngày 30/9/2025

Chưa có

Phụ lục kèm theo
Quyết định số

7777/QĐ-SGDĐT
ngày 16/10/2025

Ban hành kèm Quyết
định số 281/QĐ-
SVHTTDL ngày

21/9/2025

Phụ lục kèm theo
Quyết định số
184/QĐ-SNgV

ngày 23/10/2025

Phụ lục kèm theo
Quyết định số

457/QĐ-SDTTG
ngày 16/10/2025

Phụ lục kèm theo
Quyết định số
846/QĐ-CAT-

PV01 ngày
14/9/2025 và số
847/QĐ-CAT-

PV01 ngày
14/9/2025

5 Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ
đạo ISO của cơ quan, đơn vị

Quyết định số
97/QĐ-TT ngày

13/5/2025;
Quyết định số

139/QĐ-TT ngày
12/8/2025

Quyết định số
964/QĐ-SoNNMT
ngày 06/10/2025

Quyết định số
622/QĐ-SYT ngày

22/8/2025;
Quyết định số

1154/QĐ-SYT ngày
18/11/2025

Quyết định số
158/QĐ-SCT ngày

27/10/2025

Quyết định số
110/QĐ-VP ngày

24/9/2025

Quyết định số
136/QĐ-SXD ngày

30/7/2025;
Quyết định số
405/QĐ-SoXD
ngày 26/9/2025

Quyết định số
107/QĐ-STP ngày

12/5/2025;
Quyết định số

120/QĐ-STP ngày
04/8/2025

Quyết định số
8639/QĐ-SGDĐT
ngày 28/10/2025;

Quyết định số
8899/QĐ-SGDĐT
ngày 31/10/2025

Quyết định số 195/QĐ-
SVHTTDL ngày

26/8/2025

Quyết định số
129/QĐ-SNgV
ngày 24/9/2025

Quyết định số
423/QĐ-SDTTG
ngày 30/9/2025

Quyết định số
771/QĐ-CAT-

PV01 ngày
05/9/2025


